
Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

1 

Cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh 

doanh dược thuộc 

thẩm quyền của Sở Y 

tế (Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; Cơ sở bán 

lẻ thuốc bao gồm nhà 

thuốc, quầy thuốc, tủ 

thuốc trạm y tế xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

 

* Thời gian thực 

hiện: 30 ngày. 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Tiếp nhận:  

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Dược 

Thẩm định hồ sơ; Tham mưu thẩm 

định tại cơ sở, Dự thảo Quyết định, 

Giấy CNĐĐKKDD, GPs hoặc VB yêu 

cầu khắc phục:  

*Thời gian thực hiện: 22 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Nghiệp 

vụ Dược 

Duyệt nội dung thẩm 

định, trình lãnh đạo Sở. 

* Thời gian thực hiện: 

: 04 ngày 

Lãnh đạo Sở Y tế 

Ký duyệt:  

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

Văn thư Sở Y tế (Vào sổ, 

đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

Tổ 

chức, 

cá nhân 



2 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

2 

Cho phép nhập khẩu 

thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc có hạn 

dùng còn lại tại thời 

điểm thông quan ngắn 

hơn quy định 

 

 

*Thời gian thực 

hiện: 15 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Dược 

- Xử lý hồ sơ 

*Thời gian thực hiện: 5 

ngày 

Lãnh đạo phòng 

Nghiệp vụ Dược 

- Thẩm định 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

Thời gian thực hiện: 

Không quy định 

Tổ 

chức 

Lãnh đạo Sở Y tế 

- Ký duyệt 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Văn thư Sở Y tế (Vào sổ, 

đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

Văn thư VP UBND 

tỉnh.  

- Vào sổ văn bản đến 
*Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh. 

- Phân công 
* Thời gian thực hiện: 

0.5  ngày 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh.  

- Xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 3 

ngày 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh.  

- Thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 

Văn thư VP UBND tỉnh.  

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh  

- Phê duyệt 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 



3 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

3 

 

Cho phép mua thuốc 

gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền 

chất thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

 

 

* Thời gian thực 

hiện: 30 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Dược 

- Xử lý hồ sơ 

*Thời gian thực hiện: 12 

ngày 

Lãnh đạo phòng 

Nghiệp vụ Dược 

- Thẩm định 

* Thời gian thực hiện:  

05 ngày  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

Thời gian thực hiện: 

Không quy định 

Tổ 

chức 

Lãnh đạo Sở Y tế 

- Ký duyệt 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

Văn thư Sở Y tế (Vào sổ, 

đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

Văn thư VP UBND 

tỉnh.  

- Vào sổ văn bản đến 
*Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh. 

- Phân công 
* Thời gian thực hiện: 

0.5  ngày 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh.  

- Xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh.  

- Thẩm định 

* Thời gian thực 

hiện: 02 ngày 

Văn thư VP UBND 

tỉnh.  

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh  

- Phê duyệt 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 



4 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

4 

Cấp phép nhập khẩu 

thuốc thuộc hành lý cá 

nhân của tổ chức, cá 

nhân nhập cảnh gửi 

theo vận tải đơn, hàng 

hóa mang theo người 

của tổ chức, cá nhân 

nhập cảnh để điều trị 

bệnh cho bản thân 

người nhập cảnh 

 

 

*Thời gian thực 

hiện: 07 ngày làm 

việc 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Dược 

- Xử lý hồ sơ 

*Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Lãnh đạo phòng 

Nghiệp vụ Dược 

- Thẩm định 

* Thời gian thực hiện:  

0,5 ngày  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

Thời gian thực hiện: 

Không quy định 

Tổ 

chức, 

cá 

nhân 

Lãnh đạo Sở Y tế 

- Ký duyệt 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

Văn thư Sở Y tế (Vào sổ, 

đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

Văn thư VP UBND 

tỉnh.  

- Vào sổ văn bản đến 

*Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh. 

- Phân công 
* Thời gian thực hiện: 

0.5  ngày 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh.  

- Xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh.  

- Thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Văn thư VP UBND tỉnh.  

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh  

- Phê duyệt 

* Thời gian thực 

hiện: 0,5 ngày 



5 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

5 

Cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược (bao gồm 

cả trường hợp cấp 

Chứng chỉ hành nghề 

dược cho người bị thu 

hồi Chứng chỉ hành 

nghề dược theo quy 

định tại các khoản 1, 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 Điều 28 của Luật 

Dược) theo hình thức 

xét hồ sơ 

 

 

 

*Thời gian thực 

hiện: 20 ngày. 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

Tiếp nhận. 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 

Dược 

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo Quyết 

định, Giấy CCHND, VB yêu cầu 

bổ sung HS hoặc VB trả lời cấp 

CCHND. 

*Thời gian thực hiện: 12 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Nghiệp 

vụ Dược 

Duyệt nội dung thẩm 

định, trình lãnh đạo Sở 

* Thời gian thực hiện: 04 

ngày 

Lãnh đạo Sở Y tế 

Ký duyệt:  

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

Văn thư Sở Y tế (Vào sổ, 

đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 01 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Cá 

nhân 



6 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

6 

Cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược theo hình 

thức xét hồ sơ trong 

trường hợp Chứng chỉ 

hành nghề dược bị ghi 

sai do lỗi của cơ quan 

cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược 

 

 

*Thời gian thực 

hiện: 05 ngày làm 

việc. 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

Tiếp nhận 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 

Dược 

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo Quyết 

định, Giấy CCHND, VB yêu cầu 

bổ sung HS hoặc VB trả lời cấp 

CCHND.  

* Thời gian thực hiện 02 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Nghiệp 

vụ Dược 

Duyệt nội dung thẩm 

định, trình lãnh đạo Sở. 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Lãnh đạo Sở Y tế 

 Ký duyệt  

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Văn thư Sở Y tế (Vào sổ, 

đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 1/2 

ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Cá 

nhân 
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

7 

Cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề dược theo 

hình thức xét hồ sơ 

(trường hợp bị hư 

hỏng hoặc bị mất) 

 

 

 

*Thời gian thực 

hiện: 10 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

Tiếp nhận:  

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 

Dược 

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo Quyết 

định, Giấy CCHND, VB yêu cầu 

bổ sung HS hoặc VB trả lời cấp 

CCHND.  

* Thời gian thực hiện 05 ngày 

Lãnh đạo Phòng Nghiệp 

vụ Dược 

Duyệt nội dung thẩm 

định, trình lãnh đạo Sở 

* Thời gian thực hiện: 02 

ngày 

Lãnh đạo Sở Y tế 

Ký duyệt:  

* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 

 

Văn thư Sở Y tế (Vào sổ, 

đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 01 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Cá 

nhân 
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

8 

Điều chỉnh nội dung 

Chứng chỉ hành nghề 

dược theo hình thức 

xét hồ sơ 

 

 

 

 

 

*Thời gian thực 

hiện: 10 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

Tiếp nhận:  

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 

Dược 

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo Quyết 

định, Giấy CCHND, VB yêu cầu 

bổ sung HS hoặc VB trả lời cấp 

CCHND.  

* Thời gian thực hiện 05 ngày 

Lãnh đạo Phòng Nghiệp 

vụ Dược 

Duyệt nội dung thẩm 

định, trình lãnh đạo Sở 

* Thời gian thực hiện: 02 

ngày 

Lãnh đạo Sở Y tế 

Ký duyệt:  

* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 

 

Văn thư Sở Y tế (Vào sổ, 

đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 01 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Cá 

nhân 
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

9 

Thông báo hoạt động 

bán lẻ thuốc lưu động. 

 

 

 

 

*Thời gian thực 

hiện: 03 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Tiếp nhận VB thông 

báo:  

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 

Dược 

- Thẩm định hồ sơ, Dự thảo 

Phiếu trình duyệt đăng tải văn 

bản. 

*Thời gian thực hiện:  01  ngày 

Lãnh đạo Phòng Nghiệp 

vụ Dược 

Duyệt nội dung thẩm 

định, trình lãnh đạo Sở 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

Lãnh đạo Sở Y tế 

Ký duyệt:  

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

Ban Biên tập Trang thông tin 

điện tử Sở Y tế  

Đăng tải trên trang TTĐT Sở Y 

tế 

* Thời gian thực hiện: 0,5 ngày 

Tổ 

chức 
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

10 

Cấp lại, điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh 

dược thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

(Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; Cơ sở bán 

lẻ thuốc bao gồm nhà 

thuốc, quầy thuốc, tủ 

thuốc trạm y tế xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

 

* Thời gian thực 

hiện: 

- TH1(Mất, hỏng, 

điều chỉnh Giấy 

CNĐĐKKDD): 20 

ngày. 

-TH2 (Giấy 

CNĐĐKKDD sai do 

lỗi của cơ quan cấp): 

07 ngày làm việc. 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

Tiếp nhận:  

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 

Dược 

Thẩm định hồ sơ; Tham mưu TĐ tại cơ sở, Dự thảo 

QĐ, Giấy CNĐĐKKDD, GPs hoặc VB yêu cầu 

khắc phục:  

*Thời gian thực hiện:  

- TH1: 15 ngày. 

- TH2: 03 ngày làm việc 

 

Lãnh đạo Phòng 

Nghiệp vụ Dược 

Duyệt nội dung thẩm 

định, trình lãnh đạo Sở. 

* Thời gian thực hiện:  

- TH1: 02 ngày 

- TH2. 01 ngày làm việc 

- 

Lãnh đạo Sở Y tế 

Ký duyệt:  

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Văn thư Sở Y tế (Vào sổ, 

đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 01 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Tổ 

chức, 

cá nhân 
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STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

11 

Cấp phép xuất khẩu 

thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt thuộc hành lý 

cá nhân của tổ chức, 

cá nhân xuất cảnh gửi 

theo vận tải đơn, hàng 

hóa mang theo người 

của tổ chức, cá nhân 

xuất cảnh để điều trị 

bệnh cho bản thân 

người xuất cảnh và 

không phải là nguyên 

liệu làm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt 

*Thời gian thực hiện: 
-TH1: 07 ngày làm 

việc (đối với trường 

hợp không có yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ 

sơ):  

-TH2: 05 ngày làm 

việc (đối với trường 

hợp yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung hồ sơ hoặc 

trường hợp không cấp 

phép xuất khẩu):  

 
 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

CV phòng Nghiệp vụ Dược 

- Xử lý hồ sơ 

*Thời gian thực hiện:  

- TH1: 1,5 ngày 

-TH2: 01 ngày 

Lãnh đạo p NVD 

- Thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

-TH1:  0,5 ngày 

-TH2:1/4 ngày  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

Thời gian thực hiện: 

Không quy định 

Tổ 

chức, 

cá 

nhân 

Lãnh đạo Sở Y tế 

- Ký duyệt 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

Văn thư Sở Y tế (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

-TH1: 0,5 ngày 

-TH2: 1/4 ngày  

Văn thư VP UBND 

tỉnh.  

- Vào sổ văn bản đến 
*Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh. - Phân công 
* Thời gian thực hiện: -

-TH1: 0,5  ngày 

-TH2: 1/4 ngày 

CV VP UBND tỉnh.  

- Xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

-TH1: 01 ngày 

-TH2: 0,5 ngày 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh.  

- Thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

-TH1:  0,5 ngày 

-TH2:     1/4   ngày  

Văn thư VP UBND 

tỉnh.  

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh  

- Phê duyệt 

* Thời gian thực 

hiện: 0,5 ngày 
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